
STT Họ và tên Giới tính Ngày sinh
Số báo 

danh
Đơn vị

1 Nguyễn Văn Trung Nam 25/02/1991 10034101 Tây Ninh

2 Trần Minh Đức Nam 26/11/1989 10005081 Hà Nam

3 Nguyễn Văn Chín Nam 20/10/1996 10032005 ĐĂK NÔNG

4 Dương Thị Kim Xuyến Nữ 10/10/1993 10000299 Hà Nội

5 Lê Thị Diễm Hằng Nữ 26/01/1995 10031138 Hà Tĩnh

6 Ngô Tuấn Nhật Nam 08/08/1999 10005850
Nam

Định
7 Nguyễn Hồng Quân Nam 20/06/1997 10022126 Nghệ An

8 Dương Quang Tiến Nam 09/11/1986 10017544 Thanh Hóa

9 Ngô Xuân Khương Nam 16/07/1985 10002270 Hải Phòng

10 Nguyễn Văn Thái Nam 10/11/1992 10023718 Hà Tĩnh

11 Tống Văn Tiếp Nam 05/03/1994 10010831 Thái Nguyên

12 Lê Đức Huy Nam 04/07/1998 10034738 Đồng Nai

13 Bùi Thị Thùy Anh Nữ 07/02/1987 10008054 Yên Bái

14 Nguyễn Thị Nga Nữ 20/07/1983 10026640 Nghệ An

15 Nguyễn Thị Ngân Nữ 07/08/1996 10028985 Nghệ An

16 Đỗ Thế Duyên Nam 27/07/1987 10013423 Bắc Giang

17 Trần Đình Thạnh Nam 20/08/1992 10027172 Quảng Trị

18 Nguyễn Văn Đạt Nam 15/03/1997 10000345 Hà Nội

19 Nguyễn Văn Hoàng Nam 18/06/1997 10018884 Thanh Hóa

20 Dương Hồng Quang Nam 19/05/1993 10021206 Nghệ An

21 Lã Ngọc Tân Nam 27/06/1991 10034782 Đồng Nai

22 Vũ Xuân Dinh Nam 03/07/1988 10019362 Thanh Hóa

23 Nguyễn Hữu Thái Nam 05/06/1990 10018350 Thanh Hóa

24 Hà Văn Hoàng Nam 16/10/1994 10013138 Bắc Giang

25 Hồ Văn Hiếu Nam 20/12/1992 10021102 Nghệ An

26 Đoàn Cao Thế Nam 25/03/1983 10023562 Hà Tĩnh

27 Nguyễn Đình Thành Nam 10/10/1987 90501397 CBT Quý 1/2018

28 Nguyễn Văn Tiến Nam 19/04/1989 10019670 Thanh Hóa

29 Đào Minh Thanh Nam 07/09/1994 10005721 Nam Định

30 Đào Khả Cường Nam 09/09/1998 10031034 Gia Lai

31 Phạm Xuân Hùng Nam 24/02/1999 10010789 Thái Nguyên

32 Trần Văn Đạt Nam 20/01/1999 10019090 Thanh Hóa

33 Trần Văn Toàn Nam 26/03/1992 10027037 Quảng Trị
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34 Vũ Minh Đức Nam 30/05/1997 10004484 Hưng Yên

35 Huỳnh Nhựt Khiêm Nam 02/04/1999 10037725 Cần Thơ

36 Nguyễn Văn Hoàng Nam 02/03/1995 10021489 Nghệ An

37 Vũ Đăng Nguyên Nam 13/11/1989 10015003 Bắc Ninh

38 Nguyễn Trọng Thi Nam 20/05/1986 10032043 ĐĂK NÔNG

39 Cao Xuân Cường Nam 08/01/1986 10031008 Gia Lai

40 Lê Văn Hậu Nam 20/03/1990 10018212 Thanh Hóa

41 Nguyễn Mạnh Hùng Nam 22/08/1987 10015058 Bắc Ninh

42 Nguyễn Quốc Toàn Nam 19/08/1997 10023577 Hà Tĩnh

43 Nguyễn Mậu Văn Nam 17/07/1990 90501614 CBT Quý 1/2018

44 Dương Kim Hùng Nam 03/10/1993 10023526 Hà Tĩnh

45 Nguyễn Đình Tùng Nam 18/02/1988 10019235 Thanh Hóa

46 Nguyễn Văn Thành Nam 02/09/1986 10021643 Nghệ An

47 Nguyễn Công Quân Nam 07/03/1983 10014979 Bắc Ninh

48 Đinh Trọng Hiếu Nam 28/04/1994 10002050 Hải Phòng

49 Hoàng Văn Đà Nam 25/09/1993 10002062 Hải Phòng

50 Nguyễn Văn Phong Nam 29/08/1993 10036792 Bến Tre

51 Lê Sỹ Dương Nam 23/07/1995 10019156 Thanh Hóa

52 Phạm Vĩnh Cương Nam 13/01/1987 10018995 Thanh Hóa

53 Nguyễn Thành Tâm Nam 24/10/1991 10032016 ĐĂK NÔNG

54 Nguyễn Văn Luật Nam 14/02/1993 10013203 Bắc Giang

55 Nguyễn Quý Thế Nam 15/05/1987 10031560 Đắk Lắk

56 Nguyễn Ngọc Sơn Nam 20/10/1982 10019002 Thanh Hóa

57 Phan Thanh Xuân Nam 30/06/1984 10034718 Đồng Nai

58 Nguyễn Danh Nam Nam 01/08/1989 10000463 Hà Nội

59 Nguyễn Tài Tiến Nam 02/04/1999 10000035 Hà Nội

60 Trần Thái Hà Nam 04/04/1999 10021920 Nghệ An

61 Lê Công Vũ Nam 17/08/1998 10018866 Thanh Hóa

62 Nguyễn Tài Mạnh Nam 15/02/1991 10015084 Bắc Ninh

63 Nguyễn Trọng Đạt Nam 04/12/1993 10018401 Thanh Hóa

64 Nguyễn Đức Đại Nam 08/01/1991 10023531 Hà Tĩnh

65 Trần Đình Tình Nam 18/08/1994 10027416 Quảng Trị

66 Nguyễn Phương Nam Nam 22/05/1999 10017671 Thanh Hóa

67 Dương Trí Giáp Nam 15/07/1995 10032012 ĐĂK NÔNG

68 Nguyễn Quang Tiến Nam 02/05/1994 10009734 Tuyên Quang

69 Nguyễn Tiến Đông Nam 10/07/1990 10000019 Hà Nội

70 Nguyễn Thị Mỹ Lệ Nữ 12/08/1990 10018054 Bắc Giang



71 Phạm Xuân Huấn Nam 13/01/1995 10005872 Nam Định

72 Đinh Thị Ngọc Anh Nữ 12/11/1998 10015197 Phú Thọ

73 Nguyễn Thị Thương Nữ 05/12/1995 10016216 Quảng Ninh

74 Trần Thị Hương Giang Nữ 05/08/1997 10014112 Thái Nguyên

75 Nguyễn Đức Kháng Nam 06/09/1998 10013394 Bắc Giang

76 Nguyễn Duy Quyền Nam 02/09/1995 10016608 Lai Châu

77 Tạ Văn Hiên Nam 26/12/1992 10007994 Ninh Bình

78 Nguyễn Văn Thương Nam 06/06/1991 10023682 Hà Tĩnh

79 Bằng Văn Báo Nam 29/03/1998 10013380 Bắc Giang

80 Lê Văn Trường Nam 15/05/1995 10007688 Ninh Bình

81 Nguyễn Công Huy Nam 14/09/1998 10021155 Nghệ An

82 Nguyễn Hoài Nam Nam 16/07/1997 10023556 Hà Tĩnh

83 Phạm Hoàng Ân Nam 16/08/1994 10036751 Bến Tre

84 Đặng Văn Tôn Nam 15/02/1982 10007861 Ninh Bình

85 Phan Hữu Toản Nam 03/08/1982 10021115 Nghệ An

86 Võ Quốc Phong Nam 09/11/1983 10037461 Hậu Giang

87 Phạm Văn Mạnh Nam 09/02/2000 10007889 Ninh Bình

88 Vũ Quang Thành Nam 15/09/1995 10014936 Bắc Ninh

89 Nguyễn Tiên Đức Nam 26/05/1999 10019391 Thanh Hóa

90 Dương Hoàng Lan Nữ 11/05/1990 10000822 Hà Nội

91 Nguyễn Thị Bé Huỳnh Nữ 18/07/1990 10051758 Vĩnh Long

92 Nguyễn Văn Nam Nam 11/08/1990 10017711 Thanh Hóa

93 Bùi Thanh Tùng Nam 28/08/1996 10019519 Thanh Hóa

94 Hà Văn Cường Nam 12/06/1997 10018235 Thanh Hóa

95 Nghiêm Văn Nguyện Nam 14/06/1996 10017761 Thanh Hóa

96 Lê Thành Luân Nam 15/07/1988 10018530 Thanh Hóa

97 Lê Văn Dũng Nam 29/10/1988 10018556 Thanh Hóa

98 Hoàng Văn Sự Nam 07/02/1990 10005989 Nam Định

99 Nguyễn Hữu Lễ Nam 13/11/1988 10035801 An Giang

100 Nguyễn Văn Hoàng Nam 02/09/1993 10004506 Hưng Yên

101 Hoàng Đình Hạnh Nam 12/12/1999 10010220 Yên Bái 

102 Phan Viết Vũ Nam 06/06/1986 10023759 Hà Tĩnh

103 Trương Anh Tuấn Nam 05/09/1999 10018221 Thanh Hóa

104 Đỗ Văn Tiến Nam 31/03/1999 10017551 Thanh Hóa

105 Nguyễn Xuân Bạo Nam 01/12/1994 10018522 Thanh Hóa

106 Nguyễn Văn Lâm Nam 03/12/1991 10002257 Hải Phòng

107 Tạ Như Đôn Nam 06/12/1988 10019271 Thanh Hóa



108 Bùi Minh Tiến Nam 21/09/1996 10019528 Thanh Hóa

109 Nguyễn Đức Thuận Nam 02/06/1996 10034711 Đồng Nai

110 Lò Văn Thức Nam 24/06/1993 10016815 Điện Biên

111 Nguyễn Văn Tuấn Nam 05/02/1997 10018244 Thanh Hóa

112 Lê Huy Hải Nam 04/10/1990 10018517 Thanh Hóa

113 Phạm Văn Định Nam 18/09/1991 10007514 Ninh Bình

114 Lê Đình Cường Nam 19/11/1992 10018561 Thanh Hóa

115 Nguyễn Trung Thông Nam 20/08/1993 10021508 Nghệ An

116 Trần Văn Hiếu Nam 13/09/1993 10002127 Hải Phòng

117 Nguyễn Sỹ Duy Nam 13/06/1988 10015087 Bắc Ninh

118 Nguyễn Doãn Tùng Nam 09/11/1993 10018589 Thanh Hóa

119 Ngũ Trọng Doãn Nam 22/09/1986 10021125 Nghệ An

120 Phan Tiến Dũng Nam 26/07/1984 10022081 Nghệ An

121 Nguyễn Huy Nam 10/12/1983 10033115 TPHCM

122 Đoàn Văn Cường Nam 26/10/1997 10018213 Thanh Hóa

123 Dương Văn Phước Nam 09/02/1998 10016802 Điện Biên

124 Lý Quang Hội Nam 03/12/1998 10004390 Hưng Yên

125 Trần Đình Thành Nam 25/10/1998 10018101 Thanh Hóa

126 Nguyễn Quốc Qui Nam 07/08/1993 10035582 Đồng Tháp

127 Ngô Thị Minh Tâm Nữ 12/04/1992 10015223 Phú Thọ

128 Trương Thị Lệ Nữ 06/08/1992 10024684 Thanh Hóa

129 Vi Thị Như Nữ 20/09/1995 50302127 Nghệ An

130 Trương Thị Sen Nữ 07/01/1994 50304195 Đăk Nông

131 Đào Xuân Nghĩa Nam 10/04/1983 50301773 Thanh Hóa

132 Lê Văn Tùng Nam 12/04/1990 50305694 Thanh Hóa

133 Ngô Thị Thu Trang Nữ 17/03/1997 50303243 Quảng Trị

134 Vi Văn Đình Nam 05/01/1995 50305918 Thanh Hóa

135 Phạm Thanh Hoàng Nam 24/06/1998 50803733 Quảng Ngãi

136 Phạm Văn Hòa Nam 20/06/1997 50803285 Quảng Trị

137 Hoàng Văn Định Nam 15/07/1986 50800745 Thanh Hóa

138 Trần Văn Sơn Nam 15/02/1995 20005122 Quảng Bình

139 Vũ Tiến Tư Nam 01/04/1991 50800782 Thanh Hóa

140 Hoàng Tấn Phát Nam 12/10/1997 50803276 Quảng Trị


